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Nội dung kiến thức 1:  Phương trình lượng giác thường gặp (3-2-0)
Câu 1: 
Phương trình 
[image: image325.png]


 tương đương với phương trình nào trong các phương trình dưới đây:
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Câu 2: 
Nghiệm của phương trình 
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Câu 3: 
Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 4: 
Khi đặt 
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 trở thành phương trình nào sau đây?
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Câu 5: 
Phương trình 
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 có các nghiệm là
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C. 
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D. 
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Câu dự bị 1: 
Câu dự bị 2: 
Câu dự bị 3: 
Câu dự bị 4: 

Câu dự bị 5: 
Nội dung kiến thức 2:  Qui tắc đếm (2-1-1)
Câu 1: 
Bạn An muốn mua một chiếc áo mới và một chiếc quần mới để đi dự sinh nhật bạn mình. Ở cửa hàng có 
[image: image27.wmf]20

 chiếc áo khác nhau, quần có 
[image: image28.wmf]35

 chiếc khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một bộ quần và áo?
A. 
[image: image29.wmf]55

.
B. 
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.
C. 
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D. 
[image: image32.wmf]20
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Câu 2: 
Từ các chữ số 
[image: image33.wmf]0;1;2;3;4;5;6;7;9

 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số?

A. 
[image: image34.wmf]64
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B. 
[image: image35.wmf]90

.
C. 
[image: image36.wmf]100

.
D. 
[image: image37.wmf]72
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Câu 3: 
Cho 
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. Từ 
[image: image39.wmf]A

 lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số đôi một khác nhau?

A. 
[image: image40.wmf]294

.
B. 
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C. 
[image: image42.wmf]245
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D. 
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Câu 4*: 
Cho 
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. Từ 
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 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau và lớn hơn 300?

A. 
[image: image46.wmf]294
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B. 
[image: image47.wmf]80
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C. 
[image: image48.wmf]100
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D. 
[image: image49.wmf]60
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Câu dự bị 1: 
Câu dự bị 2: 

Câu dự bị 3: 
Câu dự bị 4*:
Nội dung kiến thức 3:  Hoán vị - Chỉnh hợp – Tổ hợp (2-3-2)
Câu 1: 
Sắp xếp năm bạn học sinh Nghĩa, Bình, Hòa, Hưng, Trang vào một chiếc ghế dài có 
[image: image50.wmf]5

chỗ ngồi. Số cách sắp xếp sao cho hai bạn Nghĩa và Hòa ngồi ở hai đầu ghế là

A. 
[image: image51.wmf]12

.
B. 
[image: image52.wmf]120.


C. 
[image: image53.wmf]6.


D. 
[image: image54.wmf]24.


Câu 2: 
Một tổ gồm 
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 học sinh trong đó có duy nhất một bạn tên An. Số cách chọn 
[image: image56.wmf]4

 em đi trực nhật trong đó phải có An là
A. 
[image: image57.wmf]990

.
B. 
[image: image58.wmf]495

.
C. 
[image: image59.wmf]220

.
D. 
[image: image60.wmf]165
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Câu 3: 
Cho số tự nhiên 
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 thỏa mãn 
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. Giá trị của 
[image: image63.wmf]1

Px

=+

 bằng

A. 
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B. 
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D. 
[image: image67.wmf]24.


Câu 4: 
Cho hai đường thẳng song song 
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 lấy 10 điểm phân biệt, trên 
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 lấy 5 điểm phân biệt. Hỏi số tam giác có 3 đỉnh là 3 trong 15 điểm trên là bao nhiêu?

A. 
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.
B. 
[image: image73.wmf]780
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C. 
[image: image74.wmf]455
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D. 
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Câu 5: 
Có bao nhiêu cách chia 20 cây bút chì giống nhau cho 3 bạn An, Bình, Chi sao cho mỗi bạn được ít nhất một cây bút chì?
A. 
[image: image76.wmf]171

.
B. 
[image: image77.wmf]780

.
C. 
[image: image78.wmf]230
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D. 
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Câu 6*: 
Từ các số 
[image: image80.wmf]1;2;3;4;5;6;7;8;9

 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số phân biệt trong đó có 2 chữ số lẻ và 2 chữ số chẵn?

A. 126.
B. 1440
C. 60480.
D. 144.

Câu 7*: 
Một bó hoa có 14 bông hoa gồm: 3 bông màu hồng, 5 bông màu xanh còn lại là màu vàng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 7 bông trong đó phải có đủ ba màu?

A. 
[image: image81.wmf]3058
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B. 
[image: image82.wmf]3060

.
C. 
[image: image83.wmf]3432
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D. 
[image: image84.wmf]129
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Câu dự bị 1: 
Câu dự bị 2: 

Câu dự bị 3: 
Câu dự bị 4: 

Câu dự bị 5: 
Câu dự bị 6*: 

Câu dự bị 7*: 
Nội dung kiến thức 4:  Nhị thức Newton (2-3-1)
Câu 1: 
Trong khai triển nhị thức Newton của 
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 có bao nhiêu số hạng?

A. 
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Câu 2: 
Biết 
[image: image90.wmf](
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Câu 3: 
Trong khai triển của biểu thức 
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 Hệ số của 
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Câu 4: 
Số hạng không chứa 
[image: image102.wmf]x

 trong khai triển 
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Câu 5: 
Xét khai triển 
[image: image108.wmf](
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. Khi đó giá trị của 
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Câu 6*: 
Cho 
[image: image114.wmf]x

 là số thực dương, khai triển nhị thức 
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 ta có hệ số của số hạng chứa 
[image: image116.wmf]m
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 bằng 495. Giá trị của 
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A. 
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 và 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu dự bị 1: 
Câu dự bị 2: 

Câu dự bị 3: 
Câu dự bị 4: 

Câu dự bị 5: 
Câu dự bị 6*: 

Nội dung kiến thức 5:  Đại cương đường thẳng (1-1-0)
Câu 1: 
Cho hình chóp 
[image: image124.wmf].
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 có 
[image: image125.wmf]ACBDM
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 và 
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[image: image127.png]



Giao tuyến của mặt phẳng 
[image: image128.wmf](
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 và mặt phẳng 
[image: image129.wmf](
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 là đường thẳng

A. 
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B. 
[image: image131.wmf].
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C. 
[image: image132.wmf].
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D. 
[image: image133.wmf].
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Câu 2:
Cho tứ diện 
[image: image134.wmf]ABCD

. Gọi 
[image: image135.wmf]G

 là trọng tâm tam giác 
[image: image136.wmf]BCD

. Giao tuyến của hai mặt phẳng 
[image: image137.wmf](
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 và 
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 là:

A. 
[image: image139.wmf]AM

, 
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 là trung điểm 
[image: image141.wmf]AB

.
B. 
[image: image142.wmf]AN

, 
[image: image143.wmf]N

 là trung điểm 
[image: image144.wmf]CD

.
C. 
[image: image145.wmf]AH

, 
[image: image146.wmf]H

 là hình chiếu của 
[image: image147.wmf]B

 trên 
[image: image148.wmf]CD

.
D. 
[image: image149.wmf]AK

, 
[image: image150.wmf]K

 là hình chiếu của 
[image: image151.wmf]C

 trên 
[image: image152.wmf]BD

.

Câu dự bị 1: 
Câu dự bị 2: 

Nội dung kiến thức 6:  Giao tuyến song song (2-2-1)
Câu 1: 
Cho hình chóp 
[image: image153.wmf].
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 có đáy 
[image: image154.wmf]ABCD

 là hình bình hành. Giao tuyến của 
[image: image155.wmf](
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A. Đường thẳng qua 
[image: image158.wmf]S

 và song song với 
[image: image159.wmf]AD

.

B. Đường thẳng qua 
[image: image160.wmf]S

 và song song với 
[image: image161.wmf]CD

.
C. Đường 
[image: image162.wmf]SO

 với 
[image: image163.wmf]O

 là tâm hình bình hành.

D. Đường thẳng qua 
[image: image164.wmf]S

 và cắt 
[image: image165.wmf]AB

.

Câu 2: 
Cho hình chóp 
[image: image166.wmf].
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 có đáy là hình thang 
[image: image167.wmf]ABCD

 
[image: image168.wmf](
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. Gọi 
[image: image169.wmf],

EF

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image170.wmf]AD

 và 
[image: image171.wmf]BC

. Giao tuyến của hai mặt phẳng 
[image: image172.wmf](
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 và 
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 là
[image: image174.png]



A. Đường thẳng đi qua 
[image: image175.wmf]S

 và qua giao điểm của cặp đường thẳng 
[image: image176.wmf]AB

 và 
[image: image177.wmf]SC

.

B. Đường thẳng đi qua 
[image: image178.wmf]S

 và song song với 
[image: image179.wmf]AD

.

C. Đường thẳng đi qua 
[image: image180.wmf]S

 và song song với 
[image: image181.wmf]AF

.

D. Đường thẳng đi qua 
[image: image182.wmf]S

 và song song với 
[image: image183.wmf]EF

.
Câu 3: 
Cho tứ diện 
[image: image184.wmf]ABCD

. Gọi 
[image: image185.wmf]I

 và 
[image: image186.wmf]J

 theo thứ tự là trung điểm của 
[image: image187.wmf]AD

 và 
[image: image188.wmf]AC

. Gọi 
[image: image189.wmf]G

 là trọng tâm tam giác 
[image: image190.wmf]BCD

. Giao tuyến của hai mặt phẳng 
[image: image191.wmf](
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[image: image192.wmf](
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 là đường thẳng:
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A. Qua 
[image: image193.wmf]I

 và song song với 
[image: image194.wmf]AB


B. Qua 
[image: image195.wmf]J

 và song song với 
[image: image196.wmf]BD


C. Qua 
[image: image197.wmf]G

 và song song với 
[image: image198.wmf]CD


D. Qua 
[image: image199.wmf]G

 và song song với 
[image: image200.wmf]BC


Câu 4: 
Cho hình chóp 
[image: image201.wmf].
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 có đáy là hình thang đáy lớn là 
[image: image202.wmf]CD

. Gọi 
[image: image203.wmf]K

 là trung điểm của cạnh 
[image: image204.wmf]SA

, 
[image: image205.wmf]E

 là giao điểm của cạnh 
[image: image206.wmf]SB

 và mặt phẳng 
[image: image207.wmf](
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. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

 [image: image208.png]



A. 
[image: image209.wmf]KE

 và 
[image: image210.wmf]SD

 cắt nhau.

B. 
[image: image211.wmf]KE

//
[image: image212.wmf]CD

 .
C. 
[image: image213.wmf]KE

 và 
[image: image214.wmf]SC

 cắt nhau.

D. 
[image: image215.wmf]KE

 và 
[image: image216.wmf]CD

 chéo nhau.

Câu 5*: 
Cho hình chóp 
[image: image217.wmf].
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có đáy 
[image: image218.wmf]ABCD

 là hình thang, 
[image: image219.wmf]AD
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[image: image220.wmf]BC

, 
[image: image221.wmf]3
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. Gọi 
[image: image222.wmf]M

, 
[image: image223.wmf]N

 lần lượt là trung điểm 
[image: image224.wmf]AB

, 
[image: image225.wmf]CD

 và 
[image: image226.wmf]G

 là trọng tâm 
[image: image227.wmf]SAD
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. Mặt phẳng 
[image: image228.wmf]()
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 cắt hình chóp
[image: image229.wmf].
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 theo thiết diện là:

[image: image230.png]



A. Hình bình hành.
B. 
[image: image231.wmf]GMN

D

.
C. 
[image: image232.wmf]SMN

D

.
D. Ngũ giác.

Câu dự bị 1: 
Câu dự bị 2: 

Câu dự bị 3: 
Câu dự bị 4: 

Câu dự bị 5*: 
Nội dung kiến thức 7:  Giao điểm theo quan hệ song song (1-1-1)
Câu 1: 
Cho tứ diện 
[image: image233.wmf]ABCD

. Gọi 
[image: image234.wmf],

MN

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image235.wmf]AC

 và 
[image: image236.wmf]BC

. Trên đoạn 
[image: image237.wmf]BD

 lấy điểm 
[image: image238.wmf]P

 sao cho 
[image: image239.wmf]3
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. Giao điểm của đường thẳng 
[image: image240.wmf]CD

 và 
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[image: image250.wmf].

SABCD
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[image: image253.wmf]MN

 và 
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 là giao điểm của 
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[image: image257.wmf]MN
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